KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CAO ĐẲNG TOÀN KHÓA 2019
KHOA KINH TẾ
NGÀNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
MÃ NGÀNH: 6340302
	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	3
	CTC104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	4
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	5
	KTC105
	Nguyên lý kế toán
	4(4,0,8)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	23
	
	

	1
	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	2
	TTC101
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	3
	KTC125
	Luật kinh doanh
	3(3,0,6)
	
	

	4
	KTC104
	Kinh tế vi mô
	3(3,0,6)
	
	

	5
	KTC115
	Marketing căn bản
	3(2,1,5)
	
	

	6
	KTC162
	Tài chính doanh nghiệp 1
	3(2,1,5)
	
	

	7
	KTC108
	Kế toán doanh nghiệp 1
	2(1,1,3)
	KTC105 (a)
	

	8
	KTC135
	Thuế
	2(1,1,3)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Học kỳ 3
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	2
	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	
	

	3
	KTC140
	Kế toán chi phí
	2(1,1,3)
	
	

	4
	KTC109
	Kế toán doanh nghiệp 2(**)
	2(1,1,3)
	KTC108 (a)
	

	5
	KTC107
	Kế toán trên Excel
	2(0,2,1)
	
	

	6
	KTC193
	Đồ án chuyên ngành 1(**)
	1(0,1,0)
	
	

	7
	KTC117
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	2(1,1,3)
	
	

	8
	KTC127
	Tài chính công
	2(1,1,3)
	
	

	9
	KTC180
	Thị trường tài chính
	2(1,1,3)
	
	

	Môn học tự chọn (chọn 2 trong 4 môn học)
	4
	
	

	10
	KTC137
	Thương mại điện tử
	2(1,1,3)
	
	

	11
	KTC176
	Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
	2(1,1,3)
	
	

	12
	KTC146
	Tâm lý kinh doanh
	2(1,1,3)
	
	

	13
	KTC132
	Thị trường chứng khoán
	2(1,1,3)
	
	

	Học kỳ 4
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	17
	
	

	1
	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	
	

	2
	KTC177
	Báo cáo thuế (**)
	2(0,2,1)
	
	

	2
	KTC181
	Kế toán quản trị
	2(1,1,3)
	
	

	3
	KTC138
	Kế toán doanh nghiệp 3 (**)
	2(1,1,3)
	KTC109 (a)
	

	4
	KTC144
	Kế toán trên phần mềm Misa (**)
	2(1,1,3)
	KTC107 (a)
	

	5
	KTC194
	Đồ án chuyên ngành 2 (**)
	1(0,1,0)
	KTC193 (a)
	

	6
	KTC111
	Kế toán hành chính sự nghiệp (**)
	2(1,1,3)
	
	

	7
	KTC151
	Quản trị tài chính
	2(1,1,3)
	
	

	8
	KTC179
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2(1,1,3)
	
	

	Môn học tự chọn (chọn 2 trong 3 môn học)
	4
	
	

	9
	KTC112
	Kinh tế vĩ mô
	2(1,1,3)
	KTC104 (a)
	

	10
	KTC178
	Kế toán ngân hàng
	2(1,1,3)
	KTC173 (a)
	

	11
	KTC134
	Thanh toán quốc tế
	2(1,1,3)
	
	

	Học kỳ 5
	6
	
	

	Môn học bắt buộc
	6
	
	

	1
	KTC195
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	
	Tổng cộng
	90
	
	





KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CAO ĐẲNG TOÀN KHÓA 2019
KHOA KINH TẾ
NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
MÃ NGÀNH: 6340417
	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	CTC104
	Giáo dục chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	3
	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	4
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	5
	KTC118
	Quản trị học
	4(4,0,8)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	19
	
	

	1
	TTC101
	Tin học 
	4(1,3,4)
	
	

	2
	KTC115
	Marketing căn bản 
	3(3,0,6)
	
	

	3
	KTC106
	Hành vi tổ chức
	3(3,0,6)
	KTC118(a)
	

	4
	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	5
	KTC105
	Nguyên lý kế toán
	4(4,0,8)
	
	

	6
	KTC146
	Tâm lý kinh doanh
	2(1,1,3)
	
	

	Môn học tự chọn (chọn 2 trong 4 môn học)
	4
	
	

	7
	KTC116
	Phân tích báo cáo tài chính 
	2(1,1,3)
	KTC105(b)
	

	8
	KTC102
	Chiến lược và chính sách kinh doanh
	2 (1,1,3)
	KTC115(b)
	

	9
	KTC123
	Đạo đức trong kinh doanh
	2(1,1,3)
	
	

	10
	KTC113
	Luật kinh tế
	2(1,1,3)
	
	

	Học kỳ 3
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	21
	
	

	1
	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	
	

	2
	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	3
	KTC104
	Kinh tế vi mô
	3(3,0,6)
	KTC118(a)
	

	4
	KTC136
	Kế toán doanh nghiệp 
	3(2,1,5)
	KTC105(a)
	

	5
	KTC142
	Quản trị xuất nhập khẩu (**)
	2(1,1,3)
	
	

	6
	KTC120
	Quản trị Marketing (**)
	2(1,1,3)
	KTC115(a)
	

	7
	KTC121
	Quản trị tài nguyên nhân sự (**)
	2(1,1,3)
	KTC118(a)
	

	8
	KTC122
	Quản trị văn phòng 
	2(1,1,3)
	KTC118(a)
	

	9
	KTC190
	Đồ án chuyên ngành 1(**)
	1(0,1,0)
	
	

	10
	KTC124
	Quản trị doanh nghiệp
	3(1,2,3)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Học kỳ 4
	20
	
	

	Môn học bắt buộc
	16
	
	

	1
	KTC143
	Tin học ứng dụng trong kinh doanh
	2(0,2,1)
	
	

	2
	KTC119
	Quản trị tác nghiệp
	2(1,1,3)
	KTC104(a)
	

	3
	KTC131
	Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư
	2(1,1,3)
	KTC136(a)
	

	4
	KTC185
	Quản trị chuỗi cung ứng (**)
	2(1,1,3)
	KTC119(b)
	

	5
	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	
	

	6
	KTC191
	Đồ án chuyên ngành 2 (**)
	1(0,1,0)
	
	

	7
	KTC124
	Kinh doanh quốc tế
	3(2,1,5)
	
	

	8
	KTC182
	Văn hóa doanh nghiệp
	2(1,1,3)
	
	

	Môn học tự chọn (chọn 2 trong 4 môn học)
	4
	
	

	9
	KTC186
	Quản trị dự án đầu tư
	2(1,1,3)
	KTC131(b)
	

	10
	KTC187
	Quản trị chất lượng
	2(1,1,3)
	KTC119(b)
	

	11
	KTC137
	Thương mại điện tử
	2(1,1,3)
	
	

	12
	KTC164
	Soạn thảo văn bản
	2(1,1,3)
	
	

	Học kỳ 5
	6
	
	

	1
	KTC192
	Thực tập tốt nghiệp(**)
	6(0,6,0)
	
	

	
	Tổng cộng
	90
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